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Tóm tắt
Kế thừa những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, với tư cách là một nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, một nhà biện chứng sắc sảo, Trường Chinh đã vận dụng phép biện chứng duy vật để thể hiện tư duy biện chứng của mình qua nhiều tác phẩm có giá trị. Trong những tác phẩm đó, “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Trường Chinh là tác phẩm sâu sắc nhất, thể hiện năng lực tư duy biện chứng qua việc phân tích tương quan lực lượng giữa nhân dân ta và thực dân Pháp một cách sâu sắc, khoa học vào thực tiễn đấu tranh lúc bấy giờ để đạt mục tiêu cơ bản là giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Từ khóa: Phép biện chứng duy vật, tư duy biện chứng, Trường Chinh, “kháng chiến nhất định thắng lợi”

1. Mở đầu
“Kháng chiến nhất định thắng lợi” là một tác phẩm hết sức quan trọng của Trường Chinh được viết liên tục trên các báo và đến đầu tháng 4/1948 sách mới có dịp ra mắt bạn đọc, sau đó được tái bản nhiều lần. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” chỉ đạo toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đi tới thắng lợi được viêt theo tinh thần “Chỉ thị toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Cơ quan chỉ đạo về cuộc chiến tranh đã xuất phát từ tình hình quốc tế và trong nước với nhiều biến động đã có những chủ trương phù hợp, linh hoạt, nhạy bén nên đã đưa cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi năm 1954. Mặc dù có những thay đổi về chỉ đạo chiến lược, sách lược chính trị quân sự, nhưng tinh thần cơ bản được Trường Chinh trình bày trong tác phẩm của mình vẫn giữ nguyên giá trị của nó: kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dừa vào sức mình là chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tư duy khoa học sâu sắc và kinh nghiệm đấu tranh già dặn, Trường Chinh phát hiện những điểm yếu cơ bản của địch để đề ra phương châm chỉ đạo tiến công đem lại những thắng lợi về ta. Có thể nói, trong suốt chặng đường kháng chiến gần 60 năm, với cương vị trách nhiệm khác nhau, Trường Chinh mang hết tài năng của mình chăm lo cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lý luận của ông thật sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa,… góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là một tác phẩm thể hiện tư duy sắc bén của Trường Chinh trong việc nhận định kẻ thù và đề ra phương châm chiến lược, sách lược đúng đắn nhằm đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng. Tác phẩm bao gồm 18 chương, mỗi chương nêu lên một cách cụ thể về nhiệm vụ của Đảng và nhân dân ta trong cuộc kháng chiến ở những lĩnh vực nhất định. Đây cũng là tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng tư duy biện chứng của đồng chí Trường Chinh trong việc thực hiện chiến thuật quân sự.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Tư duy biện chứng về xác định kẻ thù của dân tộc
Như chúng ta đã biết, xác định đúng mâu thuẫn để tìm đúng kẻ thù là một lôgích tất yếu của tư tưởng biện chứng. Do vậy, để tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến này, ngay từ đầu, tác phẩm đã làm nhiệm vụ là vạch ra được chính xác kẻ thù mà cách mạng Việt Nam cần phải tiêu diệt là thực dân Pháp chứ không phải nước Pháp. Trường Chinh nhận rõ: “Chúng ta không đánh nước Pháp, vì nước Pháp là một nước dân chủ đã hứa trong bản hiến pháp mới: “Không làm một cuộc chiến tranh xâm lược nào và không bao giờ dùng sức mạnh xâm phạm đến tự do của một dân tộc” [7 ; tr.9]. 
Trường Chinh cũng hỏi rằng: “Chúng ta có đánh nhân dân Pháp không? Trong tác phẩm, ông khẳng định rằng chúng ta cũng không đánh nhân dân Pháp, vì nhân dân Pháp vốn yêu chuộng “tự do, bình đẳng, bác ái”, họ không muốn xâm chiếm nước ta vì họ hiểu rằng xâm chiếm nước ta thì con em họ chết trận mà lợi thì chỉ một số ít tư bản cá mập được hưởng” [7; tr.9].
Trong phương châm chiến lược của Đảng ta, Trường Chinh đã từng chỉ rõ hai mâu thuẫn cơ bản của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Một là, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và chủ nghĩa đế quốc xâm lược; hai là, mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân đông đảo và giai cấp địa chủ phong kiến. Qua đó, ông khẳng định: Hai mâu thuẫn đó đều là cơ bản, cần được giải quyết trong suốt quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhưng mâu thuẫn chủ yếu cần phải tập trung mọi lực lượng để giải quyết là “mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam với bọn đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai của chúng là bọn bù nhìn phản quốc, đại biểu cho giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản mại bản ở nước ta” [2; tr.408]. 
Trong tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi, Trường Chinh đã sử dụng phương pháp đi từ cái trừu tượng đến cái cụ thể để vạch ra mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân phản động Pháp. Bởi vì theo nhận định khách quan, cuộc chiến tranh của nhân dân ta lúc bấy giờ là cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn giữa ta và Pháp, nhưng thực chất của vấn đề không phải là toàn bộ nhân dân Pháp mà chỉ là những phần tử phản động Pháp. Qua đó cho chúng ta thấy rằng Trường Chinh không chỉ tiếp cận vấn đề một cách giản đơn mà phản ánh từ trong sâu xa những mâu thuẫn vốn chứa đựng trong lòng xã hội lúc bấy giờ. Đó là mâu thuẫn giữa ta và thực dân phản động Pháp, giữa nhân dân Pháp và bọn thực dân phản động Pháp, giữa nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới với những kẻ thích gây chiến. Từ đó, Trường Chinh khẳng định kẻ thù cần phải đánh lúc này là bọn thực dân phản động Pháp. Chính vì thế, ông chủ trương “Cô lập kẻ thù để đánh đổ nó, đó là một sách lược thông thường của một giai cấp hay một dân tộc quyết chiến và quyết thắng” [7, tr.11]. Cuối cùng, bọn thực dân phản động Pháp sẽ bị chính những người trên đất nước họ và nhân dân các nước trên thế giới phản đối cùng với sự chống trả quyết liệt của ta. Từ đó, sẽ làm cho tinh thần của chúng hoang mang, đến một lúc nào đó sẽ suy sụp và khi đó chiến thắng nhất định sẽ thuộc về ta.
Từ những phân tích trên thể hiện rõ Trường Chinh đã vận dụng lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin để đánh giá tình hình thật sáng suốt, thể hiện tư tưởng biện chứng của ông trong việc nhận rõ mâu thuẫn và tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách triệt để. Qua đó cũng cho chúng ta thấy Trường Chinh là một nhà cách mạng thiên tài trong việc nhìn nhận vấn đề lý luận và thực tiễn, mà cụ thể là tình hình giữa ta và thực dân phản động Pháp lúc bấy giờ.
  2.2.Tư duy biện chứng về mục đích, tính chất cuộc kháng chiến chống Pháp
Về mục đích:Thực dân Pháp dùng chính sách “việc đã rồi” để tiến hành xâm lược Việt Nam, thấm đẫm giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, tác phẩm một lần nữa chỉ ra mục đích của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để phá chính sách “ việc đã rồi” của thực dân Pháp; chống lại thái độ bội tín, phi nghĩa, láo xược  của thực dân Pháp…
Tính chất cuộc kháng chiến chống Pháp: Nghiên cứu quá trình đấu tranh của nhân loại, tác phẩm đúc kết trong lịch sử có hai thứ chiến tranh: chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam là một cuộc chiến tranh chính nghĩa bởi chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, được nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ và giúp đỡ. 

Từ đó, tác phẩm chỉ rõ tính chất của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta bao gồm: tính chất dân tộc giải phóng và tính chất dân chủ mới và đây là một cuộc chiến tranh nhân dân, thực tế là cuộc chiến tranh nông dân do giai cấp công nhân lãnh đạo; cuộc kháng chiến này còn mang trên mình một tính chất vô cùng quan trọng nữa đó là một cuộc chiến tranh vì nhân loại “cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập, vì  dân chủ và hoà bình” [7;Tr 25].
2.3.  Tư duy biện chứng về phương châm của cuộc kháng chiến 
Trên cơ sở kế thừa những bài học về nghệ thuật quân sự trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc, đặc biệt là bài học tiến hành chiến tranh nhân dân, Trường Chinh đã trình bày về phương châm của cuộc kháng chiến mà Đảng ta tiến hành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đó là: Cuộc kháng chiến toàn dân; toàn diện; trường kỳ và dựa vào sức mình là chính. Bao gồm:

Kháng chiến toàn dân: Tác phẩm đã lý giải kháng chiến toàn dân là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vô địch đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù.

Kháng chiến toàn dân ở trong tác phẩm còn là sự thăng hoa trên cơ sở nghệ thuật đánh giặc của dân tộc. Tác giả chỉ ra được mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng và dân; giữa nhân dân và bộ đội như cá với nước, từ đó khẳng định vị trí, tầm quan trọng của nhân dân “nhân dân là tai, là mắt của bộ đội; là kẻ giúp bộ đội phá hoại và tác chiến. Nhân dân như nước, bộ đội như cá, nhân dân là nguồn vô tận…” [7; Tr 30,31]
Kháng chiến toàn diện: Qua cách trình bày cụ thể, đi sâu vào nội hàm của từng lĩnh vực, tác phẩm đã trình bày đầy đủ về nội dung của cuộc kháng chiến toàn diện:“Cuộc kháng chiến của nhân dân ta phải là một cuộc kháng chiến về mọi mặt : quân sự; kinh tế, chính trị và văn hoá.” [7;Tr 26].
Về mặt quân sự: Đây là mặt trận quan trọng nhất, ác liệt nhất, nó quyết định đến thành bài của cuộc khác chiến và các lĩnh vực khác. Phương châm tác chiến của ta là : tích cực tiến công, giải quyết mau trong từng trận; phải có chiến thuật, phải dùng du kích chiến và vận động chiến mới giành thắng lợi nhanh chóng và to lớn…

Tác phẩm  đi vào phân tích các hình thái chiến đấu trong mặt trận quân: chiến tranh cài răng lược, chiến tranh lộn ẩu, chiến tranh không mặt trận, chiến tranh bao vây, chiến tranh tiêu thổ… Các hình thái được tiến hành phù hợp với hoàn cảnh và có thể phối kết hợp với nhau để đánh bại âm mưu của kẻ thù.

Về mặt chính trị: tác phẩm chỉ rõ đánh Pháp, biết đánh hay và đánh giỏi cũng chưa đủ. Phải có cách đánh khôn khéo bên trong và bên ngoài. Tác phẩm cũng chỉ rõ, nhiệm vụ kháng chiến về mặt chính trị là hết sức nặng nề, khó khăn muốn làm được phải: củng cố Nhà nước; phát động các đoàn thể ái quốc là phải luôn giữ được mục tiêu:“Đoàn kết toàn dân; cô lập kẻ thù; kháng chiến thắng lợi.” [1; Tr 37]
Về kinh tế: Chúng ta nhận thấy kinh tế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi cuộc chiến, nó là cơ sở để cho quân có đủ sức mạnh cả về sức khoẻ và vũ khí, vì thế muốn giành thắng lợi trước kẻ thù có tiềm lực hơn chúng ta hàng trăm lần thì chúng ta phải tiến hành xây dựng và phát triển kinh tế. Kinh tế mạnh sẽ là yếu tố thúc đẩy các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao. Cuộc kháng chiến về mặt kinh tế của ta chống lại thực dân Pháp gồm hai phần: tiêu cực là phá hoại kinh tế của địch; tích cực là xây dựng kinh tế của ta. Tác phẩm chỉ ra cách để phá hoại kinh tế của địch và biện pháp để từng bước xây dựng nền kinh tế của ta ngày càng vững mạnh, tạo lập được nền kinh tế tự túc.

Về văn hoá: Thấm nhuần quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm cũng xác định văn hoá là một mặt trận quan trọng trong cuộc chiến tranh nhân dân. Cuộc chiến tranh trên lĩnh vực này gồm có hai nhiệm vụ: Một là, Đánh đổ văn hoá ngu dân, văn hoá xâm lược của thực dân Pháp; Hai là, xây dựng một nền văn hoá dân chủ mới cho nước Việt Nam. Theo Trường Chinh, muốn làm được hai nhiệm vụ trên, cần thực hiện những giải pháp  thiết thực trên từng lĩnh vực cụ thể. Cuộc chiến đấu này gồm có ba lĩnh vực cơ bản đó là văn hoá giáo dục, văn hoá văn nghệ, văn hóa đời sống và có ba tính chất sau: dân tộc hoá, khoa học hoá, đại chúng hoá. Tác phẩm cũng đã chỉ rõ vị trí và vai trò, trách nhiệm của những người chiến sĩ văn hoá trong việc chống lại những âm mưu của thế lực thù địch và cổ vũ tinh thần đấu tranh của đồng bào và chiến sĩ ta. 

Cuộc kháng chiến trường kỳ: Dựa trên nguyên lý vận động của triết học, mỗi sự vật, hiện tượng đều trải qua một quá trình vận động và phát triển không ngừng và dựa trên những dẫn chúng khoa học dựa trên kiến thức quân sự trong các triều đại phong kiến Việt Nam, tác phẩm chỉ rõ nguyên nhân vì sao chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài và coi đó là những bí quyết của sự thắng. Vì địch mạnh, ta yếu, phải có thời gian ta mới bồi dưỡng được lực lượng, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, phong trào thế giới dần dần hiểu được cuộc chiến tranh chính nghĩa của ta. Vả lại cần có thời gian để địch suy yếu, tinh thần của chúng hoang mang, bối rối đến cao độ…

“ Kháng chiến nhất định thắng lợi” là sự hội tụ tri thức nhân loại kim – cổ và đặc biệt là sự kế thừa và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của nước ta trong thời kỳ cách mạng khó khăn. Tác phẩm đã chỉ ra đúng và trúng kẻ thù xâm lược, vạch trần bộ mặt thật với âm mưu thâm độc của chúng; chỉ ra rằng cuộc chiến tranh do Đảng ta phát động là cuộc chiến tranh chính nghĩa vì sự thống nhất của dân tộc mà còn vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ của nhân loại. 


3. Kết luận

Với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, tác phẩm là trở thành một trong những văn kiện quan trọng để Đảng ta định ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ và cả cuộc kháng chiến chống Mỹ sau này. Đó là đường lối : toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Đường lối này đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, ngoại giao…lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tác phẩm một lần nữa đã khơi dậy và khẳng định ý chí đấu tranh, tinh thần dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khẳng định bài học xương máu: “Dân vi bản”; mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân; cách mạng thất bại hay thành công là từ dân, do dân. Nếu biết phát huy được sức mạnh của toàn thể dân tộc thì không kẻ thù nào, thế lực nào có thể xâm phạm đựơc cương vực lãnh thổ.
            Ngày nay, đất nước đã hoà bình, thống nhất, đang trên đà phát triển mạnh mẽ, những thành tựu về kinh tế; văn hoá ; ngoại giao… đã từng bước khẳng định thế và lực của dân tộc ta nhưng  trong quá trình vươn lên, Việt Nam vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức trong và ngoài nước, đặc biệt là thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng ; bên cạnh đó, tình hình khu vực và thế giới chứa đựng nhiều yếu tố mất ổn định. Vì thế, chúng ta phải nghiên cứu, học tập một cách nghiêm túc, khoa học tác phẩm “ Kháng chiến nhất đinh thắng lợi ” của nhà cách mạng vĩ đại Trường Chinh. Chúng ta thấy được tính thời sự sâu sắc của tác phẩm, từ đó vận dụng một cách sáng tạo để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu:  Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
______________
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